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Câu 1: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=4cos(4πt + π/6) (cm). Pha của dao động này là


A. 4πt + π/6 rad.
B. π/6 rad.
C. 4πt rad.
D. 4π rad.

Câu 2: Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc α0. Biểu thức cơ năng của con lắc đơn là:

A. W=mgl(1-cosα0).
.
B. W=2gl(1-cosα0)

C. W=mglcosα0.
.
D. W=mgl(1+cosα0)
Câu 3: Biểu thức liên hệ giữa gia tốc và li độ của vật dao động điều hòa là:


A. x=-ω2a.
B. a=ω2x.
C. a=-ωx2.
D. a=-ω2x.

Câu 4: Đồ thị nào dưới đây mô tả dao động tắt dần?
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A. Đồ thị 1.
B. Không đồ thị nào.


C. Đồ thị 3.
D. Đồ thị 2.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về dao động tắt dần?

A. Độ lớn của lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

B. Cơ năng của dao động giảm dần.

C. Tần số của dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

D. Biên độ của dao động giảm dần.
Câu 6: Trong dao động điều hòa phát biểu nào dưới đây không chính xác:

  (1) Ở vị trí biên âm, gia tốc có giá trị cực tiểu, vận tốc bằng 0.

  (2) Ở vị trí biên âm, gia tốc có giá trị cực đại, vận tốc bằng 0.

  (3) Ở vị trí cân bằng, gia tốc có giá trị cực đại, vận tốc bằng 0.

  (4) Ở vị trí cân bằng, gia tốc bằng 0, vận tốc có độ lớn cực đại.

  (5) Ở vị trí biên dương, gia tốc có giá trị cực đại, vận tốc bằng 0. 

  (6) Ở vị trí biên dương, lực kéo về có giá trị cực tiểu, vận tốc bằng 0.


A. (2), (4), (5).
B. (2), (5), (6).
C. (1), (3), (6).
D. (1), (3), (5).

Câu 7: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:


A. cùng pha với vận tốc.
B. sớm pha 0,5π so với vận tốc.


C. trễ pha 0,5π so với vận tốc.
D. ngược pha với vận tốc.

Câu 8: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x=Acos(ωt + φ) cm, vận tốc của vật có giá trị cực đại là:

A. vmax=Aω
B. vmax=Aω2
C. vmax=2Aω
D. vmax=A2ω
Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:
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Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Độ lớn gia tốc cực đại của vật dao động là


A. amax=A2ω2
B. amax=A2ω
C. amax=Aω
D. amax=Aω2
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc là ω thì chu kì dao động là:

A. T=2пω
B. T=ω/2п
C. T=п/ω
D. T=2п/ω
Câu 12: Khi nói về một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f, trong những phát biểu dưới đây:

  (1) Cơ năng biến thiên tuần hoàn với tần số 2f

  (2) Cơ năng bằng thế năng tại thời điểm vật ở biên.

  (3) Cơ năng tỉ lệ thuận với biên độ dao động.

  (4) Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, thế năng giảm, động năng tăng.

  (5) Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, thế năng giảm, động năng tăng.

Số phát biểu đúng là:


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

	Câu 13: Đồ thị li độ-thời gian của một vật dao động điều hòa cho ở hình vẽ bên, pha ban đầu của dao động là: 

    A. φ=–π/2 (rad).
        B. φ=π/2 (rad).


    C. φ=π (rad).
        D. φ=0.
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Câu 14: Chiều dài quỹ đạo của một vật dao động điều hòa là 10cm. Dao động này có biên độ là:


A. 20 cm.
B. 40 cm.
C. 10 cm.
D. 5 cm.

Câu 15: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x=5cos(6πt-π) (cm;s). Tần số góc của dao động là:


A. 10π (rad/s).
B. 5π (rad/s).
C. 5 (rad/s).
D. 6π (rad/s).

Câu 16: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc α0. Vận tốc của vật ở vị trí có li độ góc α được xác định theo biểu thức:
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	Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T, tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Đồ thị nào sau đây phù hợp với dao động của vật?
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Hình 1
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Hình 3
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A. Hình 4.
B. Hình 1.
C. Hình 2.
D. Hình 3.

Câu 18: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng O. Tại một thời điểm, vật có li độ x và vận tốc v. Cơ năng của con lắc lò xo bằng:


A. W=[image: image20.wmf]22

mvkx

+

.              B. W= [image: image21.wmf]22

1

2

mvkx

+

.
C. W=[image: image22.wmf]22

11

22

mvkx

+

.       D. W=[image: image23.wmf]11

22

mvkx

+

.

Câu 19: Một vật dao động điều hòa có phương trình x=Acos(ωt+ϕ). Gọi v là vận tốc của vật. Hệ thức đúng là:
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Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v​max. Tần số góc của vật dao động là:

A. [image: image28.wmf]max

.

2

v

A

p


B. [image: image29.wmf]max

.

v

A


C. [image: image30.wmf]max

.

2

v

A


D. [image: image31.wmf]max

.

v

A

p


Câu 21: Đơn vị đo của tần số dao động trong hệ đơn vị SI:


A. rad.
B. Hz.
C. rad/s.
D. s.

Câu 22: Trong các dao động được mô tả dưới đây, dao động nào được xem là dao động cưỡng bức?


A. Dao động của quả bóng cao su khi đang nảy trên mặt đất.


B. Dao động của dây đàn sau khi được gảy.


C. Dao động của vỏ máy giặt khi máy đang hoạt động.


D. Dao động của chiếc võng sau khi ngừng đu võng.

Câu 23: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là
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Câu 24: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x=4cos(4πt +π/6) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Chu kì của dao động là:


A. 0,5 s
B. 0,25 s
C. 1s
D. 2 s

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 500g gắn vào một lò xo có độ cứng 50N/m. Con lắc này chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Khi tần số góc của ngoại lực lần lượt là 5rad/s và 12rad/s thì biên độ của dao động con lắc lần lượt là A1 và A2. Hãy so sánh A1 và A2

A. A1 = A2.
B. A1 > A2.
C. A1 < A2.
D. A1 =2A2.
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=100N/m dao động điều hòa theo phương trình 
x=4cos(4πt-π/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy π2=10. Độ lớn của lực kéo về tại thời điểm t=0,25s là:

A. 200 N.
B. 2 N.
C. -200N.
D. -2 N.
Câu 27: Một vật dao động điều hòa với tần số góc là ω thì động năng dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s. Giá trị của ω là:


A. 4 (rad/s).
B. 2п (rad/s).
C. 8(rad/s).
D. 2 (rad/s).

Câu 28: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang có hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 200g. Tính độ giảm biên độ của vật sau mỗi lần vật đi từ biên này tới biên kia? Lấy g=10m/s2.


A. 0,8mm.
B. 0,4mm.
C. 4mm.
D. 0,2mm.

Câu 29: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ x=5cos(2πt+π/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Biên độ dao động của vật là

A. 5cm.
B. 5m.
C. 10cm.
D. 10m.
	Câu 30: Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ – thời gian như hình vẽ. Độ lệch pha của hai dao động này là:

   A. п/4
B. п/2.


   C. п.
D. 0
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Câu 31: Một vật nhỏ khối lượng 0,10kg dao động điều hòa theo phương trình x=8,0cos10,0t (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Động năng cực đại của vật là:


A. 64 mJ.
B. 32 mJ.
C. 16 mJ.
D. 28 mJ.

Câu 32: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn=F0cos20пt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là:

A. 5п Hz.
B. 10п Hz.
C. 10 Hz.
D. 5 Hz.
Câu 33: Con lắc đơn có chiều dài dây treo 1,5m dao động điều hòa tại nơi có g=10m/s2. Biết vật nặng có khối lượng 200g, biên độ góc của con lắc là 300. Cơ năng của con lắc bằng:


A. 401,9 mJ.
B. 1500 mJ.
C. 350,4 mJ.
D. 219,8 mJ.

Câu 34: Trong giờ thể dục, một học sinh sau khi chạy một quãng đường ngắn, nhịp tim đo được là 96 nhịp mỗi phút. Tần số đập của tim bạn học sinh đó là:


A. 0,67 Hz.
B. 96 Hz.
C. 0,01 Hz.
D. 1,6 Hz.
Câu 35: Một con lắc đơn dao động trên Trái Đất với chu kì 1,5s. Nếu con lắc đơn này thực hiện dao động điều hòa trên Hỏa tinh thì chu kì của con lắc đơn tăng lên 1,64 lần. Hỏi phải mất bao lâu để con lắc thực hiện được 10 dao động trên Hỏa tinh?


A. 0,246 s.
B. 16,4 s.
C. 24,6 s.
D. 15 s.

Câu 36: Một vật dao động diều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
    A. 
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Câu 37: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có độ cứng k=100N/m, quả nặng có khối lượng m=100(g). Người ta kích thích để cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A=5cm. Lấy g=10m/s2. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo trong quá trình quả nặng dao động là

    A. Fmax=6 N, Fmin=1 N.

B. Fmax=75 N, Fmin=0 N.

    C. Fmax=6 N, Fmin=0 N.
D. Fmax=60 N, Fmin=10 N.

	Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ bên. Biết các khoảng chia từ 
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 trở đi bằng nhau nhưng không bằng khoảng chia từ 0 đến 
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 Quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm 
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 gấp 2 lần quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 
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 Độ lớn vận tốc của chất điểm tại thời điểm 
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A. 15,7 cm/s. 
B. 16,65  cm/s. 
C. 42,5 cm/s. 
D. 31,6cm/s. 

	Câu 39: Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ-thời gian như hình bên. Tại thời điểm nào thì vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = -ωx lần thứ 2023 kể từ khi bắt đầu dao động?

A. 404,45 (s).
B. 404,55 (s).

 C. 804,45 (s).
D. 202,35 (s).
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	Câu 40: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa động năng và vận tốc của vật dao động được cho như hình bên. Chu kì và độ cứng của lò xo lần lượt là:

A. 2 s và 160 N/m
B. 0,5 s và 160 N/m


C. 0,5 s và 16 N/m
D. 271 s và 40 N/m
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